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STT Mã hàng TÊN SẢN PHẨM Hình ảnh Kích thước = cm

Hình

thức

Đơn 

giá/mét
Giá GIẢM 

(ĐVT 1M)

1 RB-TN508
THANH U LẮP ÂM

Loại nhỏ lọt lòng 12.4mm

2m/3m 67.500 50.625

2 RB-TN509
THANH U LẮP NỔI

Loại nhỏ lọt lòng 12mm

2m/3m 67.500 50.625

3 RB-TN601
THANH V

Loại nhỏ lọt lòng 10.5mm

2m/3m 67.500 50.625

4 RB-TN505
THANH U LẮP NỔI

Loại nhỏ lọt lòng 12.4mm

2m/3m 80.000 60.000

5 RB-TN1409M
THANH U LẮP NỔI

Loại nhỏ lọt lòng 12mm

3m 67.500 50.625

6 RB-TN605
THANH U LẮP ÂM 3 RÃNH

Loại nhỏ lọt lòng 12.5mm

2m/3m 85.000 63.750

7 RB-TN610 THANH U LẮP NỔI

3m 62.500 46.875

8 RB-TN510 THANH U LẮP NỔI

2m/3m 62.500 46.875

9 RB-TN506 THANH U LẮP NỔI

3m 62.500 46.875

10 RB-TN613 THANH U LẮP NỔI

3m 100.000 75.000
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11 RB-TN618 THANH U LẮP ÂM

3m 67.500 50.625

12 RB-TN619 THANH U LẮP ÂM

2m/3m 90.000 67.500

13 RB-TN617 THANH U LẮP NỔI

2m/3m 87.500 65.625

14 RB-TNBL THANH U LẮP KÍNH

3m 112.000 84.000

15 RB-TN602 THANH U 

3m 100.000 75.000

16 RB-TNØ30 THANH TRÒN

3m 212.000 159.000

17 RB-TNØ60 THANH TRÒN

3m 250.000 187.500

18 RB-TN113 THANH U ÂM

3m 67.500 50.625

19 RB-TN2020M THANH VUÔNG LẮP NỔI

3m 95.000 71.250

20 RB-TN2020A THANH VUÔNG LẮP ÂM

3m 95.000 71.250

21 RB-TN3010M THANH U BẸT LẮP NỔI

3m 125.000 93.750



22 RB-TN3010A THANH U BẸT LẮP ÂM

3m 125.000 93.750

23 RB-TN3020M THANH VUÔNG LẮP NỔI

3m 160.000 120.000

24 RB-TN3535M THANH VUÔNG LẮP NỔI

3m 230.000 172.500

25 RB-TN4020A THANH U LẮP ÂM

3m 170.000 127.500

26 RB-TN4020M THANH U BẸT LẮP NỔI

3m 187.500 140.625

27 RB-TN4070 THANH U

3m 300.000 225.000

28 RB-TN4542V THANH U

3m 350.000 262.500

29 RB-TN4542B THANH BẸT

3m 350.000 262.500

30 RB-TN5020A THANH U LẮP ÂM

3m 225.000 168.750

31 RB-TN5035MJ THANH U LẮP NỔI

3m 350.000 262.500

32 RB-TN5035AJ THANH U LẮP ÂM

3m 350.000 262.500

33 RB-TN7035M THANH U LẮP NỔI

3m 400.000 300.000



34 RB-TN7635M THANH U LẮP NỔI

3m 450.000 337.500

35 RB-TN7635A THANH U LẮP ÂM

3m 450.000 337.500

36 RB-TN7676M THANH U LẮP NỔI

3m 550.000 412.500

37 RB-TN8040A

THANH U LẮP ÂM

LỌT LÒNG : 55CM

DÙNG TẠO KIỂU ĐÈN 

KHÁCH SẠN, RESORT LỚN 3m 500.000 375.000

38 RB-TN10235M

THANH U LẮP NỔI

LỌT LÒNG : 80CM

DÙNG TẠO KIỂU ĐÈN 

KHÁCH SẠN, RESORT LỚN
3m 650.000 487.500

39 RB-TN10235A

THANH U LẮP ÂM

LỌT LÒNG : 80CM

DÙNG TẠO KIỂU ĐÈN 

KHÁCH SẠN, RESORT LỚN
3m 650.000 487.500

40 RB-TN12035A

THANH U LẮP ÂM

LỌT LÒNG : 116CM

DÙNG TẠO KIỂU ĐÈN 

KHÁCH SẠN, RESORT LỚN
3m 750.000 562.500

41 RB-TN15035M

THANH U LẮP NỔI

LỌT LÒNG : 150CM

DÙNG TẠO KIỂU ĐÈN 

KHÁCH SẠN, RESORT LỚN
3m 800.000 600.000

42 RB-TN15035A

THANH U LẮP ÂM

LỌT LÒNG : 150MM

DÙNG TẠO KIỂU ĐÈN 

KHÁCH SẠN, RESORT LỚN 3m 800.000 600.000

43 RB-TN20050A

THANH U ĐỊNH HÌNH LỚN

NGANG 2M

DÙNG TẠO KIỂU ĐÈN 

KHÁCH SẠN, RESORT LỚN
3m 1.500.000 1.125.000

*Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm 10% VAT và chi phí lắp đặt
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